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LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài luận án

Trong 10 năm qua (1995 - 2005), hàng TCMN luôn nằm trong danh sách 15 mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của nước ta và hiện đã có mặt tại khoảng 150 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Nhận định về đóng góp vào tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, có ý kiến cho rằng số lượng đóng góp tuyệt đối của ngành hàng này còn thấp, mới chỉ đạt trên dưới 2% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước ta. Nếu nhìn ở khía cạnh khác: từ giá trị thực thu thì sự đóng góp của hàng TCMN không hề nhỏ.

Các ngành hàng dệt may, giày dép, tuy kim ngạch xuất khẩu cao, nhưng ngoại tệ thực thu lại thấp, chỉ chiếm khoảng 20% trị giá xuất khẩu, vì nguyên phụ liệu chủ yếu nhập khẩu từ nước ngoài. Mặt hàng điện tử và linh kiện máy tính giá trị thực thu còn thấp hơn nữa, khoảng 5-10%. Trong khi đó, hàng TCMN sản xuất chủ yếu bằng nguồn nguyên liệu sẵn có trong nước, nguyên phụ liệu nhập khẩu chiếm trong sản phẩm thấp: 3-5% giá trị xuất khẩu. Vì vậy, giá trị thực thu xuất khẩu hàng thủ công rất cao: 95-97%. Điều này đồng nghĩa là với giá trị xuất khẩu 569 triệu USD trong năm 2005 
 thì phần thu nhập thực tế của hàng TCMN tương đương với thu nhập thực tế của 2,7 tỷ USD giá trị xuất khẩu hàng dệt may, tức là 8,32 % tổng doanh thu xuất khẩu của cả nước 
. Hay nói cách khác, mỗi triệu USD tăng thêm trong giá trị xuất khẩu của sản phẩm TCMN tương đương với khoảng 5 triệu USD tăng thêm trong giá trị xuất khẩu của hàng dệt may. Thêm nữa, đầu tư đối với hàng TCMN lại không nhiều, do sản phẩm TCMN chủ yếu làm bằng tay, không đòi hỏi đầu tư nhiều máy móc, mặt bằng sản xuất chủ yếu là nhỏ, phân tán trong các gia đình, và sự đầu tư chủ yếu là của người dân. Đó là chưa tính giá trị xuất khẩu tại chỗ của ngành hàng này, ước tính đạt khoảng 300 triệu USD / năm 
. Hiệu quả kinh tế từ xuất khẩu còn kéo theo những lợi ích quan trọng khác cho đất nước - đó là phát triển kinh tế nông thôn, phát triển các vùng trồng nguyên liệu, tăng thu nhập và tạo thêm nhiều việc làm cho người dân ở các vùng nông thôn. Tầm quan trọng của xuất khẩu hàng TCMN đã được thể hiện trong Đề án phát triển xuất khẩu giai đoạn 2006-2010 của Chính phủ [4], trong đó nhấn mạnh đây là "ngành hàng mũi nhọn để tập trung phát triển xuất khẩu ... trong giai đoạn tới cần có những chính sách ưu đãi, khuyến khích đặc biệt để tạo sự đột phá trong xuất khẩu ... với mục tiêu tăng trưởng bình quân trên 20%/năm, tới năm 2010 đạt kim ngạch khoảng 1,5 tỷ USD".

Tuy nhiên, xuất khẩu hàng TCMN của Việt Nam hiện đang đứng trước những thách thức lớn hơn bao giờ hết. Trong giai đoạn gần đây, xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam tăng trưởng chậm và đang có dấu hiệu chựng lại 
. Việc Việt Nam vừa chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vừa là một cơ hội lớn để hàng TCMN Việt Nam đạt mức tăng trưởng đột biến, nhưng cũng khiến không ít doanh nghiệp bối rối, lo lắng trước áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng. 

Bên cạnh đó, nhiều thay đổi quan trọng cũng đang diễn ra trong hoạt động sản xuất và kinh doanh hàng TCMN tại Việt Nam. Nếu như trước đây, các hoạt động sản xuất hàng TCMN thường chỉ bó hẹp trong phạm vi các làng nghề thì nay đã có nhiều mô hình mới phát triển thành công ngoài làng nghề. Mô hình sản xuất kinh doanh theo kiểu hộ gia đình nhỏ lẻ tại các làng nghề cũng đã cho thấy có nhiều bất cập và đã xuất hiện ngày càng nhiều các công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực này, đặc biệt là khả năng hình thành các cụm sản xuất, các mối liên kết ngành ... để nâng cao năng lực cạnh tranh. Tình trạng cạnh tranh về giá giữa các cơ sở sản xuất hàng TCMN tại các làng nghề cũng trở nên ngày một gay gắt, dẫn đến hậu quả là mức lãi của các cơ sở này ngày một giảm, ảnh hưởng tới đời sống của nghệ nhân và thợ thủ công và điều này khiến cho công tác truyền nghề cho những thế hệ sau trở nên khó khăn. 

Tình trạng cạnh tranh nói trên, cùng với những xu hướng biến đổi của thị trường đã tạo nên thách thức to lớn đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng TCMN tại các làng nghề, đòi hỏi các doanh nghiệp này phải có chiến lược marketing phù hợp cho doanh nghiệp trong hoàn cảnh mới.

Đề tài "Chiến lược marketing đối với hàng TCMN của các làng nghề Việt Nam đến năm 2010" sẽ giúp trang bị cho doanh nghiệp TCMN tại các làng nghề tư duy và nhận thức đúng đắn về chiến lược marketing định hướng xuất khẩu, từ đó thực hiện bài bản và hiệu quả quy trình chiến lược và các biện pháp marketing nhằm đạt được những bước tăng trưởng mang tính đột phá trong xuất khẩu hàng TCMN. Xét trên góc độ vĩ mô, đề tài giúp cho các cơ quan quản lý Nhà nước và các định chế, tổ chức có liên quan (hiệp hội, các tổ chức quốc tế, v.v.) tham khảo để có những định hướng chính sách phù hợp nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các làng nghề truyền thống, giúp những làng nghề này khai thác hiệu quả những giá trị văn hóa phi vật thể, duy trì và phát triển thương hiệu làng nghề - tài sản vô giá thuộc sở hữu chung của các doanh nghiệp, hộ sản xuất hàng TCMN trong làng nghề. 

2. Mục tiêu nghiên cứu của luận án

Luận án có những mục tiêu cơ bản sau đây:

·  Hệ thống hóa và góp phần hoàn thiện những vấn đề lý luận về chiến lược marketing có thể vận dụng đối với các doanh nghiệp tại các làng nghề TCMN trong điều kiện nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế.

·  Đánh giá thực trạng hoạch định và thực thi chiến lược marketing hàng TCMN tại các làng nghề Việt Nam thời kỳ 2000 - 2005.

·  Đề xuất chiến lược marketing đối với hàng TCMN của các làng nghề Việt Nam đến năm 2010.

·  Đề xuất một số cơ chế chính sách của Nhà nước nhằm hỗ trợ công tác marketing hàng TCMN tại các làng nghề Việt Nam.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Trong khuôn khổ nghiên cứu, Luận án tập trung vào nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chiến lược marketing đối với hàng TCMN của các doanh nghiệp tại một số làng nghề truyền thống tiêu biểu ở các tỉnh miền Bắc, đồng thời nghiên cứu những chính sách vĩ mô hỗ trợ phát triển năng lực cạnh tranh của các làng nghề này. Do vậy, trong khuôn khổ của Luận án này, "chiến lược marketing đối với hàng TCMN của các làng nghề Việt Nam" sẽ được hiểu là chiến lược marketing đối với hàng TCMN được các doanh nghiệp TCMN tại các làng nghề Việt Nam vận dụng. Các giải pháp mang tính định hướng, không đi sâu tính toán các chỉ tiêu mang tính định lượng và tập trung vào những giải pháp marketing chiến lược nhằm phát triển xuất khẩu hàng TCMN Việt Nam 
. Thông tin và số liệu thống kê dùng để nghiên cứu và trình bày trong Luận án này chủ yếu trong giai đoạn 2000 - 2005.

4. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử được thể hiện trong toàn Luận án. Phương pháp nghiên cứu tài liệu, phân tích thống kê, so sánh điển hình, điều tra thu thập và phân tích những tư liệu thực tế (cả số liệu thứ cấp và sơ cấp) được sử dụng để đạt được mục tiêu của Luận án. Phương pháp phân tích, tổng hợp  và xử lý những số liệu thống kê và dữ liệu thực tế thu được từ các cuộc điều tra, phỏng vấn được xem là cơ bản nhất. 

5. Những đóng góp của luận án

Luận án đã có những đóng góp chủ yếu sau đây cả về lý luận và thực tiễn:

·  Vận dụng những tư tưởng, nguyên tắc và lý thuyết chung về marketing để phân tích những vấn đề lý luận trong lĩnh vực marketing hàng TCMN tại các làng nghề TCMN Việt Nam.

·  Chỉ ra và phân tích những vấn đề marketing cốt yếu và cấp thiết nhất cần giải quyết của các làng nghề TCMN Việt Nam.

·  Phân tích, dự báo và đề xuất lựa chọn những thị trường mục tiêu quan trọng nhất đối với các doanh nghiệp tại các làng nghề TCMN Việt Nam.

·  Đề xuất chiến lược marketing định hướng xuất khẩu như một giải pháp mang tính đột phá nhằm giúp phát triển năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp tại các làng nghề TCMN Việt Nam trong thời gian tới.

·  Chỉ ra và phân tích một số biện pháp chính sách mà Nhà nước nên tập trung vào nhằm hỗ trợ các làng nghề thúc đẩy mạnh mẽ xuất khẩu hàng TCMN.

6. Bố cục của luận án

Luận án bao gồm 180 trang, trong đó có 21 biểu bảng, 20 hình và 3 phụ lục. Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận án gồm 3 chương sau:

- Chương 1: Một số vấn đề lý luận về chiến lược marketing đối với hàng TCMN của các làng nghề Việt Nam.

- Chương 2: Thực trạng hoạch định và thực thi chiến lược marketing hàng TCMN tại các làng nghề Việt Nam.

- Chương 3: Đề xuất chiến lược marketing đối với hàng TCMN của các làng nghề Việt Nam.

Đề cương bạn đang xem tại http://thuvienluanvan.com được trích dẫn từ bản toàn văn.

Quý độc giả nào có nhu cầu tham khảo toàn bộ tài liệu có thể đặt mua tài liệu này từ thư viện.

Vui lòng truy cập tại đây: http://thuvienluanvan.com/datmua.php
Xin chân thành cảm ơn quý độc giả đã quan tâm đến thư viện trong thời gian vừa qua.

Thông tin liên hệ:  

Hotline: 093.658.3228 (Mr.Minh) 
Điện thoại: 043.9911.302

Email: Thuvienluanvan@gmail.com
Hệ thống Website:

http://thuvienluanvan.com
http://timluanvan.com
http://choluanvan.com
http://kholuanvan.com
� Nguồn: Bộ Thương mại (2006), "Đề án phát triển xuất khẩu giai đoạn 2006 - 2010" (website: www.mot.gov.vn)


� Xuất khẩu hàng hóa của VN 2005: 32,442 tỷ USD - Nguồn: Bộ Thương mại (website: www.mot.gov.vn)





� Xem phân tích về thị trường xuất khẩu tại chỗ tại Chương 2, mục 1 dưới đây


� Tăng trưởng năm 2004 đạt 40,6% trong khi năm 2005 chỉ tăng 10,3% - Nguồn: Bộ Thương mại [4]


� Phần đầu của Chương 2 của Luận án sẽ phân tích lý do lựa chọn thị trường xuất khẩu (so với thị trường trong nước) là thị trường mục tiêu của các doanh nghiệp tại các làng nghề TCMN VN.





Hệ thống Website :             
Thông tin Liên hệ - Ban biên tập:  
http://thuvienluanvan.com

Hotline trực tiếp: 093.658.3228 (Mr. Minh)
http://timluanvan.com

Điện thọai hỗ trợ: 043.99.11.302
http://choluanvan.com
 
Email: Thuvienluanvan@gmail.com


